3

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ  ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số:            /BC-UBND                          Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2026
  
BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến chính sách/dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do  động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai, kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội 

Thành phố Đồng Nai không chỉ là địa phương phát triển kinh tế - xã hội năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là địa phương có mức độ đa dạng sinh học cao, với hệ sinh thái phong phú, nhiều loài động, thực vật quý hiếm được bảo tồn và phát triển như: Voi Châu á, Voọc chà xá chân đen, Tê tê java, Bò tót, Gà tiền mặt đỏ, Công…

Thành phố Đồng Nai hiện có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch 3 loại rừng là hơn 370.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn là 25,28 %, Đây là kết quả nỗ lực trong công tác bảo vệ rừng của chính quyền các cấp, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại các đơn vị chủ rừng và sự hỗ trợ không nhỏ của người dân sống gần và ven rừng, trong đó:
- Phân theo loại rừng: Rừng tự nhiên 179.572,33 ha; rừng trồng 142.417,35 ha; đất chưa có rừng 48.087,87 ha.

- Phân theo mục đích sử dụng: Trong quy hoạch 3 loại rừng: đặc dụng 135.267,36 ha; phòng hộ 81.399,02 ha; sản xuất 132.329,07 ha. Ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 21.082,10 ha.

Hiện nay, các khu vực đa dạng sinh học của thành phố Đồng Nai đã được kiện toàn tổ chức và hoạt động theo cơ chế chung của quốc gia về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Rừng phòng hộ đã và đang hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương, góp phần duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái. Công tác kiểm soát, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm ngày càng được chú trọng và thực hiện nghiêm ngặt, một số chủ rừng tiêu biểu như sau:

a) Vườn Quốc gia Cát Tiên: 

- Có diện tích quản lý là 44.926 ha, trong đó: Rừng đặc dụng là 43.131 ha (gồm: Diện tích rừng tự nhiên là 40.879 ha; diện tích rừng trồng là 641 ha và diện tích đất đang được sử dụng để phát triển rừng đặc dụng là 1.791 ha); Đất phi nông nghiệp là 688 ha (gồm: Đất có mặt nước chuyên dùng là 659 ha, Đất phi nông nghiệp khác là 29 ha).

- Về hệ động, thực vật: Tổng số loài động vật, thực vật là 1.655 loài thực vật thuộc 168 họ và 57 bộ khác nhau và 1.729 loài động vật thuộc 238 họ, 51 bộ, trong đó có 571 loài động vật có xương sống trên cạn, thuộc 121 họ, 33 bộ (trong đó thú có 96 loài, hệ chim có 343 loài, bò sát có 94 loài, lưỡng cư có 37 loài, côn trùng có 903 loài, cá có 130 loài, động vật phiêu sinh có 1296 loài).

- Có 27 loài thực vật và 67 loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, Danh lục IUCN và Phụ lục lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) (Số liệu toàn Vườn).
b) Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: 

- Có diện tích quản lý là 25.593,79 ha, trong đó: có 25.325,95 ha rừng tự nhiên; 175,86 ha rừng trồng và 91,98 ha đất chưa có rừng.

- Về hệ thực vật: Có 1.116 loài (tăng 2 loài), thuộc 480 chi, 126 họ, 62 bộ, 5 ngành thực vật khác nhau. Trong tổng số 1.116 loài thực vật đã được ghi nhận tại VQG Bù Gia Mập, có 117 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam (2007), Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, Danh lục đỏ Thế giới (IUCN 2025) và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã điều tra, ghi nhận tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập có 72 loài nấm lớn thuộc 25 họ, 13 bộ, 6 lớp của 3 ngành nấm khác nhau; trong đó 01 loài quý, hiếm đó là loài Nấm ly hồng lông thô (Cookeina tricholoma) được liệt kê cấp độ loài sẽ nguy cấp (VU) trong Sách đỏ Việt Nam (2007). 
- Về hệ động vật: Có 832 loài thuộc 173 họ của 47 bộ, 6 lớp; trong đó, lớp Thú có 106 loài, lớp Chim có 248 loài, lớp Lưỡng cư có 28 loài, lớp Bò sát có 59 loài, lớp Cá có 49 loài và lớp Côn trùng có 342 loài. Trong tổng số 832 loài động vật đã được phát hiện tại Vườn, có 129 loài nguy cấp, quý, hiếm (tăng 5 loài), trong đó: Có 52 loài thú (tăng 1 loài), 44 loài chim (tăng 3 loài), 3 loài lưỡng cư (tăng 1 loài), 17 loài bò sát và 12 loài cá. Các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê theo Sách đỏ Việt Nam (2007), Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, Danh lục đỏ Thế giới (IUCN 2025) và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Ngoài các loài động vật đã được phát hiện kể trên, còn rất nhiều loài thuộc ngành động vật thủy sinh, ngành vi sinh vật vẫn chưa được nghiên cứu và phát hiện tại Vườn. 
- Vườn quốc gia Bù Gia Mập có 37 loài động, thực vật thuộc Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ Thế giới (IUCN 2025) và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
c) Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai:
Có diện tích quản lý là 100.572 ha, trong đó: 68.051 ha diện tích rừng và 32.520 ha diện tích mặt nước hồ Trị An. Tồn tại 4 hệ sinh thái rừng chính gồm: rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới, rừng hỗn giao Gỗ-Tre, Tre-Gỗ, rừng Tre, Nứa thuần loài. Là nơi bảo tồn tính đa dạng hệ động vật và hệ thực vật; nguồn dược liệu, đặc biệt là các nguồn gen động, thực vật quý hiếm, loài đặc hữu quý hiếm, bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học; phát triển bền vững vùng nước nội địa hồ Trị An. 
+ Về hệ thực vật: Có 1.553 loài, thuộc 638 chi, của 167 họ, 95 bộ, 10 lớp, trong đó: Có 152 loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm (Trong đó: 45 loài thuộc IUCN 2025, 49 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam 2024, 77 loài thuộc Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT), 14 loài đặc hữu.
+ Về hệ động vật: Ghi nhận 2.274 loài, gồm: 88 loài thú, 292 loài chim, 78 loài bò sát, 37 loài ếch nhái, 161 loài cá, 1.470 loài côn trùng, 28 loài ốc cạn, 94 loài động vật nổi và 29 loài động vật. Trong đó có nhiều loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm (90 loài thuộc IUCN 2025, 69 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam 2024, 98 loài nhóm IB, IIB thuộc Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và 25 loài nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT) và ghi nhận 8 loài đặc hữu của Việt Nam; đặc biệt, một số loài thú lớn như Voi châu á, Bò tót, Hoẵng nam bộ… Danh sách các loài động, thực vật quý hiếm, nguy cấp đã được ghi nhận tại khu vực quản lý của đơn vị (theo Sách Đỏ Việt Nam, Danh mục đỏ IUCN hoặc các danh mục bảo vệ khác).
Với quy mô về diện tích rừng là hơn 370.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn thành phố là 25,28 %, có hệ động/thực vật phong phú và đa dạng với một số loài thú lớn như: Voi, Bò tót.... đây là những loài nguy cấp, quý hiếm và được ưu tiên bảo vệ, Đồng Nai là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện quyết liệt công tác bảo tồn do đó các loài này đang sinh trường và phát triển tốt cả về thể trạng lẫn số lượng cá thể. Việc các loài động vật rừng này di chuyển ra khỏi khu vực sinh sống của chúng trong rừng để đi ra ngoài khu vực dân cư, đất canh tác của người dân gần rừng là không thể tránh khỏi; tại các xã như: Thanh Sơn, Trị An, Tân Lợi, Đak Lua, Tà Lài, Phú Lý việc Voi rừng vượt qua hệ thống hàng rào điện để đi ra ngoài khu dân cư vẫn luôn hiện hữu gây hoang mang và lo lắng cho tài sản và sức khỏe của người dân và chính quyền địa phương khi hiện nay chưa có quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Căn cứ điểm h1 khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 việc tham mưu ban hành Nghị quyết về việc  hỗ trợ thiệt hại là hết sức cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn và thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa người và các loài động vật rừng.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
- Văn bản của cấp Trung ương:

+ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: (1) Luật Giả số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; (2) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 20241; (3) Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026
+ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật;
+ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ ban hành quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được sử đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP 

+ Thông tư 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
- Văn bản của địa phương: 

+ Quyết định 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Quyết định 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).
+ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế đối với nhà, nhà ở và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

+ Công văn số 12097/UBND-KT ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra cho các hộ dân trên địa bàn 02 xã Mã Đà, Phú Lý huyện Vĩnh Cửu từ 16/09/2012 đến 20/11/2013; 

+ Công văn số 3501/UBND-KT ngày 17/04/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v hỗ trợ thiệt hại hoa màu do động vật rừng gây ra trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu từ 21/11/2013;

+ Công văn số 1150/UBND-KTNS ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v hỗ trợ thiệt hại hoa màu do động vật rừng gây ra.

Căn cứ điểm h1 khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 quy định “h1) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa động vật rừng gây hại cho người, tài sản; hỗ trợ thiệt hại khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định;”.

Điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp quy định: 

“l) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”.

Điều 9 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương, quy định:

“Điều 9. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 31 của Luật Ngân sách nhà nước; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định tại điểm l khoản 9 Điều 31 của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Việc quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các chế độ chi ngân sách tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Phù hợp với khả năng cấn đối ngân sách của địa phương trong từng thời kỳ;

c) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.”.
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, thực hiện chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 118/HĐND-VP ngày 16/3/2026 và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 4126/UBND-KTNS ngày 18/3/2026, việc Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai là phù hợp theo quy định.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách/dự thảo 
- Trên cơ sở tình hình xung đột giữa động vật rừng và người dân (đặc biệt là xung đột voi – người) trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong những năm gần đây diễn biến ngày càng phức tạp, tần suất xuất hiện của voi rừng tại các khu vực dân cư, đất sản xuất nông nghiệp không có xu hướng gia tăng về số lượng vụ việc, tuy nhiên hoạt động di chuyển của bầy voi rừng đã có nhiều thay đổi nên khu vực chịu ảnh hưởng đã gia tăng đáng kể, gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Trước thực tế đó, ngoài việc tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào điện với tổng chiều dài hơn 72 km cùng các công trình hỗ trợ khác nhằm ngăn chặn, hạn chế voi di chuyển ra khu vực dân cư, địa phương đã chủ động xây dựng và thành lập các tổ/đội phản ứng nhanh, đồng thời vận dụng các quy định hiện hành để triển khai hỗ trợ một phần thiệt hại do động vật rừng gây ra. Trong giai đoạn này các tổ/đội phản ứng nhanh đã được thành lập và duy trì hoạt động tại các xã có rừng, đặc biệt là các khu vực giáp ranh rừng - nơi thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của voi và các loài động vật rừng khác. Các tổ/đội này có nhiệm vụ theo dõi, cảnh báo, xua đuổi động vật rừng, hỗ trợ người dân phòng tránh thiệt hại, đồng thời phối hợp thống kê, xác minh thiệt hại làm cơ sở thực hiện hỗ trợ theo quy định. Các địa bàn trọng điểm gồm: Tân Lợi, Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn, Tà Lài, Đak Lua.

- Các xã đã ghi nhận tình hình thiệt hại do động vật rừng gây ra và một số xã đã và đang vận dụng các quy định để thực hiện việc hỗ trợ một phần thiệt hại do động vật rừng gây ra cho người dân bị thiệt hại. Cụ thể:

+ Xã Trị An: Từ năm 2022 đến cuối năm 2024, địa phương ghi nhận 112 hộ gia đình bị thiệt hại về tài sản, chủ yếu là cây trồng lâu năm, hoa màu và một số công trình phục vụ sản xuất. Các hộ dân đã được hướng dẫn lập hồ sơ, xác minh thiệt hại và thực hiện hỗ trợ với tổng kinh phí 906.001.936 đồng. Đối với các trường hợp phát sinh từ cuối năm 2024 đến nay, địa phương đang tiếp tục thống kê, hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ trong năm 2026.

+ Xã Phú Lý: Giai đoạn từ năm 2022 đến cuối năm 2024, có 101 hộ dân bị thiệt hại đã được hỗ trợ với tổng số tiền 748.568.888 đồng. Từ cuối năm 2024 đến năm 2025, tiếp tục ghi nhận 127 hộ dân bị thiệt hại, chủ yếu do voi rừng phá hoại cây trồng và tài sản sản xuất. Hiện nay, địa phương đang tiến hành rà soát, thống kê, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hỗ trợ trong năm 2026.

+ Xã Thanh Sơn: Từ năm 2021 đến nay, địa phương ghi nhận tổng cộng 267 hộ dân bị thiệt hại về hoa màu và tài sản, trong đó có nhiều trường hợp bị thiệt hại nhiều lần, mức độ thiệt hại lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Tuy nhiên, do còn vướng mắc về cơ chế, nguồn kinh phí và quy trình thẩm định, hiện xã đang tiếp tục xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính để hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở triển khai hỗ trợ theo quy định.

+ Xã Tà Lài: Từ năm 2021 đến nay, ghi nhận 118 hộ dân bị thiệt hại do động vật rừng gây ra. Địa phương đang tập trung rà soát, xác định các hộ đủ điều kiện hỗ trợ, bao gồm các hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có hợp đồng sử dụng đất hợp pháp với Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hiện hồ sơ đang được hoàn thiện, dự kiến tổ chức chi trả hỗ trợ trong năm 2026 sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định.

+ Xã Đak Lua: Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, địa phương ghi nhận 19 hộ dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể, việc triển khai còn gặp khó khăn. Tổ công tác đã phối hợp trao đổi, hướng dẫn địa phương tham khảo kinh nghiệm từ các xã khác, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để từng bước triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới.

- Qua tổng hợp số liệu từ các địa phương đã thực hiện hỗ trợ và đang tiếp tục thống kê cho thấy, phần lớn các thiệt hại trên địa bàn đều do voi rừng gây ra, với mức độ và tần suất ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm: cây lâu năm như: dừa, sầu riêng, mít, bưởi, cam, quýt, xoài, điều, nhãn, chôm chôm, chanh, cà phê, tiêu, cao su...; cây ngắn ngày như lúa, chuối, bắp, mì, đậu đen, mía, đu đủ, thuốc rê...; cùng các tài sản khác như hệ thống tưới tiêu, hàng rào, cổng, cửa sắt, cột điện, chòi sản xuất và các công trình, vật kiến trúc phục vụ sản xuất nông nghiệp... Các loại cây trồng bị thiệt hại chủ yếu là những loại cây là nguồn thức ăn ưa thích của voi như chuối, lúa, mía, bắp, mít, điều, xoài, dừa, đu đủ và một số cây ăn trái khác. Đến thời điểm hiện nay ghi nhận 01 trường hợp có thiệt hại về động vật nuôi (01 cá thể bò nhà) do tác động của voi rừng tại xã Thanh Sơn, tuy nhiên không loại trừ khả năng phát sinh thiệt hại do xung đột và cạnh tranh nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn về sức khỏe và tính mạng của người dân cần được đặc biệt quan tâm, khi trong năm 2024 ghi nhận 01 người bị thương do voi rừng gây ra tại xã Thanh Sơn; năm 2025 đã ghi nhận trường hợp người dân bị thiệt mạng do voi rừng gây ra tại xã Trị An.

Công tác hỗ trợ thiệt hại trong thời gian qua đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong công tác bảo tồn voi và các loài động vật rừng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như chưa có cơ chế, chính sách thống nhất và đồng bộ giữa các địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, quy trình xác minh, thẩm định thiệt hại còn phức tạp, mất nhiều thời gian, dẫn đến tiến độ hỗ trợ tại một số địa phương còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của người dân.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Việc triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đa dạng sinh học 2008 … trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã đạt được những thành quả và khó khăn, cụ thể:

- Xác lập hành lang bảo tồn nghiêm ngặt: Đã cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loài Voi (Đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn Voi trên địa bàn thành phố  Đồng Nai), ngăn chặn hiệu quả các hành vi săn bắt, sát hại cá thể voi và động vật rừng.

- Giảm thiểu tần suất xung đột: Thông qua dự án khẩn cấp bảo tồn voi dựa trên quy định pháp luật, Đồng Nai đã triển khai thành công hệ thống hàng rào điện bảo tồn Voi với chiều dài hơn 72km tại các điểm nóng trên địa bàn xã Trị An, Phủ Lý, Thanh Sơn, Đak Lua, Tà Lài, cơ bản bảo vệ an toàn cho hàng ngàn hộ dân vùng đệm.

- Chuyển biến nhận thức cộng đồng: Pháp luật đã tạo cơ sở để tuyên truyền, biến người dân từ vị thế "đối đầu" sang "đồng hành", hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ di sản thiên nhiên quốc gia.

- Khoảng trống về cơ chế bồi hoàn trực tiếp: Hiện nay, pháp luật Trung ương thiên về "Bảo vệ" và "Cấm" nhưng lại thiếu quy định cụ thể về việc "Bồi thường" hoặc "Hỗ trợ" kinh phí trực tiếp từ ngân sách khi động vật rừng gây thiệt hại tài sản dân sự.

- Định mức hỗ trợ thấp và lạc hậu: Khi có thiệt hại, địa phương thường phải vận dụng Nghị định 02/2017/NĐ-CP (về thiên tai, dịch bệnh). Tuy nhiên, định mức hỗ trợ này rất thấp, không tương xứng với giá trị thực tế của cây trồng đặc thù (như sầu riêng, xoài, điều) và chi phí tái đầu tư của bà con.

- Quy trình xác minh rườm rà: Thiếu hướng dẫn chi tiết về quy trình giám định thiệt hại đặc thù do động vật rừng gây ra. Việc lập hội đồng liên ngành thường chậm trễ, khiến chứng cứ hiện trường bị sai lệch, gây khó khăn cho công tác hỗ trợ.

- Nguồn kinh phí thiếu tính bền vững: Do chưa có dòng ngân sách "cứng" quy định trong Văn bản quy phạm pháp luật, việc hỗ trợ thường mang tính sự vụ, dựa vào nguồn dự phòng phí hoặc xã hội hóa, dẫn đến sự thụ động trong điều hành.

Thực tế tại khu vực xã Trị An, xã Thanh Sơn và xã Tà Lài cho thấy, khi sinh cảnh bị chia cắt, xung đột giữa người và động vật rừng, đặc biệt là loài voi không còn là nguy cơ mà đã là hiện trạng thực tế nhiều năm qua. Người dân đã chịu tổn thất về tài sản, cây trồng, hoa màu và cả sức khỏe, tính mạng; mặc dù chính quyền địa phương đã cân đối về thực hiện việc hỗ trợ một phần thiệt hại, tuy nhiên việc hỗ trợ vẫn chưa đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời. Việc xây dựng quy định hỗ trợ sẽ góp phần ngăn chặn việc người dân tự ý tấn công voi và các loài động vật rừng khác để bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn cho cả con người và động vật rừng.

Bảo tồn động vật rừng nói chung và loài voi nói riêng là nhiệm vụ quốc gia và quốc tế, nhưng cái giá phải trả lại đang đè nặng lên vai những hộ nông dân nghèo ven rừng. Quy định hỗ trợ chính là cơ chế tái phân phối trách nhiệm, đảm bảo rằng những người trực tiếp bị ảnh hưởng do voi và các loài động vật rừng không bị bỏ lại phía sau. Đây là sự chi trả dịch vụ hệ sinh thái công bằng và nhân văn.

Bảo tồn không thể thành công nếu thiếu sự đồng thuận của cộng đồng bản địa. Khi quyền lợi của người dân được Nhà nước bảo vệ thông qua cơ chế hỗ trợ kịp thời, minh bạch, họ sẽ chuyển thái độ từ đối đầu sang hợp tác. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng mạng lưới giám sát cộng đồng, giúp lực lượng kiểm lâm quản lý đàn voi và các loài động vật rừng khác hiệu quả hơn.

Việc thiếu một quy định chi tiết về: đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình xác minh và nguồn kinh phí tại cấp tỉnh đang gây lúng túng cho các cơ quan thực thi công vụ. Quy định này ra đời sẽ là hành lang pháp lý chuẩn mực, giúp việc xử lý các vụ việc voi và các loài động vật rừng phá hoại trở nên nhanh chóng, đúng luật và tránh tiêu cực.

Đồng Nai là một trong những địa phương hiếm hoi còn đàn voi hoang dã và các loài thú lớn như Bò Tót, Nai... Việc ban hành quy định này không chỉ là giải quyết sự vụ, mà còn là lời khẳng định với trung ương, người dân và các tổ chức quốc tế về một mô hình bảo tồn hiện đại: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ thiên nhiên và đảm bảo an sinh xã hội.

3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Căn cứ điểm h1 khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 quy định “h1) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa động vật rừng gây hại cho người, tài sản; hỗ trợ thiệt hại khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định;”: Thẩm quyền ban hành quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai.
4. Những nội dung khác 

- Thay đổi tập tính và "thích nghi" với hàng rào điện: Đây là vấn đề đau đầu nhất hiện nay. Đàn voi không còn "sợ" hàng rào như trước, thực tế Voi đã học được cách dùng cây đè lên dây điện hoặc tìm những điểm hở, điểm yếu giáp ranh giữa các phân khu để xâm nhập vào khu vực nương rẫy và khu dân cư sinh sống.

- Sự thay đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao: người dân vùng đệm không còn trồng lúa hay ngô (giá trị thấp) mà chuyển sang cây ăn trái đặc sản như: Sầu riêng, Mít, Xoài Đài Loan, Chuối cấy mô... Thực tế 01 (Một) gốc sầu riêng 5-7 năm tuổi bị voi quật đổ gây thiệt hại hàng chục triệu đồng (bao gồm cả giá trị cây và sản lượng thu hoạch nhiều năm tới).

5. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

5.1. Khó khăn, vướng mắc

Công tác phối hợp, xác minh làm rõ và thực hiện việc hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do động vật rừng gây ra trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Về hành lang pháp lý và cơ chế chính sách: Hiện nay chưa có định mức hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng (đặc biệt là voi) gây ra đối với từng loại hoa màu, cây ăn trái và tài sản tại địa phương (ví dụ: sầu riêng, chuối, dừa...).

- Quy trình thủ tục hành chính rườm rà: Việc xác minh hiện trường, xác định mức độ thiệt hại đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành (Kiểm lâm, Nông nghiệp, Tài chính, Chính quyền địa phương...), dẫn đến thời gian hỗ trợ kéo dài, làm giảm lòng tin của người dân.

- Về thực tiễn triển khai tại địa phương

+ Khó khăn trong xác định đối tượng hỗ trợ: Nhiều diện tích đất canh tác bị thiệt hại nằm trên đất quy hoạch lâm nghiệp hoặc đất lấn chiếm chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa có hợp đồng giao nhận khoán theo quy định, gây lúng túng trong việc áp dụng chính sách hỗ trợ đúng quy định pháp luật.

+ Nguồn kinh phí hạn hẹp: Ngân sách địa phương dành cho việc hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được thực tế thiệt hại ngày càng tăng khi đàn voi mở rộng địa bàn hoạt động.

5.2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

- Tập tính của động vật: Đàn voi rừng có xu hướng di cư theo hành lang truyền thống, trong khi sinh cảnh bị chia cắt bởi các khu dân cư và đất canh tác, dẫn đến việc tiếp xúc và xung đột là tất yếu.

- Sự phối hợp chưa đồng bộ: Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở trong việc thống kê, xác minh thiệt hại đôi khi còn chậm trễ, thiếu tính kịp thời ngay sau khi sự việc xảy ra.

- Nhận thức của một bộ phận người dân: Một số hộ dân vẫn còn tâm lý ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ tài sản hoặc canh tác các loại cây trồng ít thu hút động vật.

- Hệ thống dữ liệu chưa số hóa: Việc quản lý hồ sơ thiệt hại chủ yếu vẫn làm thủ công, chưa có hệ thống giám sát và báo cáo trực tuyến để rút ngắn thời gian xử lý.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về chính sách
Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do  động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2. Về điều kiện thực tế
Việc ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do  động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ góp phần:
- Ổn định an sinh và lòng dân: Kịp thời bù đắp tổn thất kinh tế, giúp người dân vùng đệm yên tâm sản xuất và tháo gỡ những bức xúc kéo dài do xung đột với động vật rừng gây ra.
- Góp phần bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Giảm thiểu các hành vi tự phát gây nguy hiểm cho động vật (bẫy, đánh đuổi cực đoan), tạo môi trường chung sống hòa bình giữa người và voi tại Đồng Nai.

- Chuẩn hóa quy trình quản lý: Xây dựng hành lang pháp lý minh bạch với định mức cụ thể, giúp các địa phương và cơ quan chức năng thực thi hỗ trợ nhanh chóng, đúng quy định và tránh sai sót.

- Chủ động nguồn lực ngân sách: Giúp địa phương các xã có rừng chủ động lập dự toán và phân bổ kinh phí hàng năm, thay vì xử lý thụ động theo từng vụ việc phát sinh, đảm bảo tính bền vững trong công tác bảo tồn.
(Gửi kèm theo Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan)
Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT;

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, KHCN;

- Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;


- Lưu: VT, KTN.
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PHÓ CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC RÀ SOÁT CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN PHÁP QUY
(Đính kèm Báo cáo số:            /BC-SNNMT, ngày       tháng     năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/08/2023 của Ban Bí thư: Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
	Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do  động vật rừng gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Đã thể chế đầy đủ
	không


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do  động vật rừng gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Điểm hl, khoản 1, Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017 được bổ sung bởi điểm a, khoản 17, Điều 8 Luật số 146/2025/QH15 được Quốc hội, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường
	Hợp pháp, thống nhất, quy định mức hỗ trợ phù hợp thực tế địa phương
	Không

	2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân sinh sống, sản xuất, hoạt động hợp pháp tại nơi cư trú, phân bố của động vật rừng
	Điểm hl, khoản 1, Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017 được bổ sung bởi điểm a, khoản 17, Điều 8 Luật số 146/2025/QH15 được Quốc hội, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường
	Hợp pháp, đúng đối tượng theo quy định pháp luật
	không

	3. Mức hỗ trợ

- Mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản: tỷ lệ 50% theo đơn giá bồi thường hoặc định giá thực tế;

- Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: 

+ Đối với người bị thương: Hỗ trợ toàn bộ chi phí y tế thực tế tại các cơ sở y tế công lập (sau khi đã trừ đi phần chi trả của Bảo hiểm y tế) và trợ cấp bằng 01-05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ theo mức độ nặng, nhẹ của thương tật. 

+ Đối với trường hợp tử vong: Hỗ trợ chi phí mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và trợ cấp một lần cho gia đình nạn nhân bằng 30 lần mức lương cơ sở.
	Dựa trên tỉ lệ đã thực hiện và định mức tại Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai 
	Hợp pháp, thống nhất, quy định mức hỗ trợ phù hợp thực tế địa phương
	Không

	4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa
	
	Hợp pháp, thống nhất, quy định mức hỗ trợ phù hợp thực tế địa phương
	Không


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Không có điều khoản liên quan đến điều ước quốc tế
	
	
	


DỰ THẢO









Địa chỉ: 518-520 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. 
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